
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

thôn Đồng Nhân, Xã Đồng Phúc, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

17/02/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HẢI LÂM 98

2400955488

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

3. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

4. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

5. Bán buôn thực phẩm 4632

6. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện)…

4659

8. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ vàng miếng)
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép.

4662

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn xi 
măng;Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi;Bán buôn giấy dán 
tường và phủ sàn;Bán buôn kính xây dựng;Bán buôn sơn, 
vécni;Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh;Bán buôn đồ 
ngũ kim;Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép 
khác;Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh: ống, ống dẫn, khớp nối, 
vòi, cút chữ T, ống cao su;Bán buôn dụng cụ cầm tay.

4663

10. Khai thác gỗ 0220

11. Khai thác và thu gom than cứng 0510

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT ĐẦU TƯ QUỐC TẾ 
HẢI LÂM 98
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0975.222.289
Email:

Fax:
Website:
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12. Khai thác dầu thô 0610

13. Khai thác khí đốt tự nhiên 0620

14. Khai thác quặng sắt 0710

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: -Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
-Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299(Chính)

16. Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú 9620

17. Bán buôn tổng hợp
(trừ hàng hóa nhà nước cấm)

4690

18. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

19. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

20. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

21. Khai thác và thu gom than bùn 0892

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên 0910

23. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

24. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

25. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

26. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

27. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(trừ hàng hóa nhà nước cấm)

4799

28. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng taxi; Vận tải hành khách 
bằng mô tô, xe máy và xe có động cơ khác

4931

29. Bốc xếp hàng hóa
(trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)

5224

30. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển; Logistics…

5229

31. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

32. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

33. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

34. Dịch vụ ăn uống khác 5629

35. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

36. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

37. Phá dỡ 4311

38. Chuẩn bị mặt bằng 4312
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10.000.000.000 VNĐ

39. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
– Đồ ngũ kim;
– Sơn, véc ni và sơn bóng;
– Kính xây dựng;
– xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, gỗ, thiết bị vệ sinh, đá 
ốp lát;
– Thiết bị và vật liệu để tự làm;

4752

40. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ hàng hóa nhà nước cấm)

4773

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 024085001180

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: thôn Đồng Nhân, Xã Đồng Phúc, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: thôn Đồng Nhân, Xã Đồng Phúc, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

NGUYỄN TIẾN LUẬN Nam
03/07/1985 Kinh Việt Nam

26/03/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       024085001180
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: thôn Đồng Nhân, Xã Đồng Phúc, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: thôn Đồng Nhân, Xã Đồng Phúc, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TIẾN LUẬN Nam

03/07/1985 Kinh Việt Nam

26/03/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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